
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VII - KHOA PHẬT HỌC TỪ XA
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 5; MÔN : CỔ NGỮ PĀḶI 5

MÃ MÔN: PALI105; MÃ LỚP: 207.TX.PALI105.1.1
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ DIỆU HIẾU

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; CHỦ NHẬT NGÀY 07/01/2024 ; GIẢNG ĐƯỜNG D - TẦNG 3

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0620000039 Hoàng Đặng Minh Châu Nhật Châu    

2 0620000055 Ngô Văn Đạt T. Đức Thành    

3 0620000110 Nguyễn Khắc Hanh    

4 0620000299 Trần Thị Hoài Nhung Liên Nhung    

5 0720000001 Nguyễn Mỹ Ái Diệu Mến    

6 0720000007 Hoàng Thị Thu An Diệu Lạc    

7 0720000011 Nguyễn Hoài Ân T. Ngộ Trí Phúc    

8 0720000022 Hồ Bảo    

9 0720000029 Nguyễn Thị Ngọc Châu TN. Châu Liên    

10 0720000031 Trần Thị Thất Bảo Châu Vạn Ngọc    

11 0720000033 Trần Đình Chí T. Trung Thiện    

12 0720000040 Nguyễn Thị Cúc Liên Cúc    

13 0720000042 Nguyễn Huệ Cường T. Minh Năng    

14 0720000043 Phan Tuyết Cường T. Đồng Phương    

15 0720000047 Bành Thị Phước Đại Diệu Tuệ    

16 0720000051 Phạm Thị Đặng Huệ Pháp    

17 0720000060 Trần Thị Bích Diên TN. Chúc Trân    

18 0720000061 Nguyễn Thanh Điền T. Đăng Quốc    

19 0720000067 Nguyễn Thành Đôn Ngộ Tự Tuệ    

20 0720000078 Nguyễn Thành Được T. Minh Thúc    

21 0720000081 Nguyễn Thị Thùy Dương Tín Niệm Dung    

22 0720000084 Nguyễn Nam Duy    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

23 0720000087 Trần Thanh Giang Thiện Hải    

24 0720000090 Trần Mỹ Giang Giác Xuân Thái    

25 0720000092 Trương Phùng Giẽng T. Duy Tâm    

26 0720000094 Nguyễn Thị Mạnh Hà    

27 0720000107 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Chúc Hiền    

28 0720000112 Trương Thanh Hiền Thiện Tâm    

29 0720000117 Bùi Nguyễn Hiệp Quảng Ý    

30 0720000130 Lê Hoàng Long Hoàng T. Từ Liên    

31 0720000132 Ngô Đức Hoàng Nguyên Mỹ    

32 0720000137 Nguyễn Thị Hồng Diệu Thuận    

33 0720000138 Trần Thị Hồng TN. Tâm Liên    

34 0720000139 Phan Thị Xuân Hồng TN. Đức Khánh    

35 0720000140 Nguyễn Thị Ánh Hồng Diệu Hoa    

36 0720000147 Bùi Tấn Hùng Tịnh Hùng    

37 0720000152 Trần Quốc Hưng    

38 0720000157 Võ Thị Xuân Hường TN. Hương Hiếu    

39 0720000172 Đỗ Trọng Khánh Nguyên Đức Lâm    

40 0720000173 Kim Huỳnh Khiêm Ngộ Phước Khánh    
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